
1 TN0001 18510150006 Đàm Tuấn Anh 5,0

2 TN0002 18510150014 Đào Vân Anh 4,0

3 TN0003 18510140002 Phạm Hoàng Anh 4,0

4 TN0004 18510150018 Trần Tuấn Anh 4,0

5 TN0005 18510150033 Nguyễn Thanh Bình 5,0

6 TN0006 18510150008 Đinh Văn Chương 5,5

7 TN0007 18510150007 Hoàng Văn Cường 6,0

8 TN0008 18510150031 Nguyễn Việt Cường 3,5

9 TN0009 18510150032 Nguyễn Quốc Đạt 5,5

10 TN0010 18510000059 Nguyễn Trung Đông 5,5

11 TN0011 18510140003 Đỗ Tuấn Dũng 5,0

12 TN0012 18510000009 Nghiêm Xuân Duy 5,5

13 TN0013 18510150010 Bùi Công Hưng 6,0

14 TN0014 18510150011 Trần Duy Hưởng 5,0

15 TN0015 18510000031 Đặng Trung Kiên 6,0

16 TN0016 18510150019 Nguyễn Thành Long 0,0

17 TN0017 18510140001 Nguyễn Đức Minh 5,0

18 TN0018 18510150027 Nguyễn Quang Minh 2,5

19 TN0019 18510000048 Hoàng Minh Quang 4,0

20 TN0020 18510150009 Nguyễn Hoàng Quý 6,5

21 TN0021 18510140005 Nguyễn Thanh Tâm 4,5

22 TN0022 18510000057 Hoàng Phúc Tân 7,5

23 TN0023 18510150030 Đinh Ngọc Thắng 7,5

24 TN0024 18510810001 Đinh Thu Thủy 6,3

25 TN0025 18510150025 Chu Mạnh Tiến 6,5

26 TN0026 18510150013 Vũ Trí Trung 6,5

27 TN0027 18510150001 Trần Anh Tuấn 6,5

28 TN0028 18510150022 Nguyễn Văn Tuệ 6,5
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29 TN0029 18510150015 Tạ Anh Văn 6,5

30 TN0030 18510150021 Nguyễn Văn Đức 6,0

31 TN0031 1751110066 Nguyễn Đăng Biên 6,5

32 TN0032 1751110117 Lê Mạnh Hùng 0,0

33 TN0033 1751110064 Trần Tuấn Anh 0,0

34 TN0034 1751110092 Lỳ Mò Hừ 8,0

35 TN0035 1751110095 Phạm Xuân Huy 7,5

36 TN0036 1351110556 Cao Trường Mạnh 7,5

37 TN0037 1751110084 Lù Lò Giá 4,0

38 TN0038 1751110089 Nguyễn Thị Hồng Hoa 7,0


